
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

643566-3 Ổ chổi than 5X8 6411 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

017-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 6413 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

017-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 GD0603 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

019 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 HP1630 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

038-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M0600 Drill 017 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M0601 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

017 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M0800 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M0801 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M4000 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

008 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M6001 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

008 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M6002 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

008 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M610 Drill 008-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M6500 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

014 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M6501 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

014 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M8100 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

038 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M8101 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

038 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M8103 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

030 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 M8104 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

030 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT400 Blower 008-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT401 Blower 008 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT60 Drill 017 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT605 Drill 008-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

008-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

008-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT60B Drill 017 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT620 Drill 024 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT650 High Speed Drill 010-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT651 High Speed Drill 014-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT652 High Speed Drill 014 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT653 High Speed Drill 014 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT80A Hammer Drill 026 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT80B Hammer Drill 026 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT814 Hammer Drill 038-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT815 Hammer Drill 038-1 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT817 Hammer Drill 030 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MT818 Hammer Drill 030 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 MUB100 Blower 008-1 2



643566-3 Ổ chổi than 5X8 UH3501 Hedge Trimmer 014 2

643566-3 Ổ chổi than 5X8 UH3502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động Cơ Điện

014 2
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